I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1 “CON CÁ”
PHẦN 1. MỞ CHỦ ĐỀ
· Giáo viên trò chuyện với trẻ và cho trẻ xem video, tranh ảnh về con cá, đặt câu hỏi khuyến khích trẻ quan tâm về con cá: Tên gọi, đặc điểm, môi trường sống, các món ăn từ cá …, giáo viên cùng trẻ xây dựng mạng nội dung trong dự án và trình bày theo hình thức sơ đồ tư duy.

* Câu hỏi trẻ đã biết:
· Tên gọi 
· * Câu hỏi trẻ muốn biết?

- Đặc điểm nổi bật của con cá.

- Môi trường sống của con cá.

- Các món ăn từ cá.

lI. MẠNG NỘI DUNG
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Đuôi


Thân


Vây                     Đầu

II. MẠNG HOẠT ĐỘNG

               Hoạt động chơi:
Góc bé chơi thao tác vai: TC: Nghe điện thoại; Bế em, ru em ngủ, cho em ăn, rót nước cho em; 

Chọn thực phẩm, chế biến thực phẩm; Cho em búp bê đi chơi; Xé thức ăn cho cá….

Góc bé hoạt động với đồ vật: Luồn dây con cá; Xếp bể cho cá; Bé chọn đúng màu; 

Bé chọn to hơn, nhỏ hơn; Ghép tranh con cá; Di màu con cá…

Góc vận động: Xoáy nắp chai; Đóng cọc bàn gỗ; Chơi thả bóng; Chui qua vòng; Bước qua ô; Chơi bập
bênh; Kéo xe; Đẩy xe.
Hoạt động chơi tập có chủ đích:
PTTC: Ném bóng vào đích xa ở phía trước.
PTNT: Nhận biết con cá.                       

    PTNN: Kể chuyện cho trẻ nghe: Cá và chim

    PTTCKNXH- TM:  

       - Dạy KNCH bài “Cá vàng bơi”.

               - Dán vảy cá.


Hoạt động ngoài trời:
· Quan sát: Lá sấu già; Con cá; Hoạt động của con cá; Khóm hoa đồng hồ; Thân cây vũ sữa; Lá cây hoa tóc tiên…

· TC: Chi chi chành chành; Tung bóng; Con gì biến mất; Cá bơi; Dung dăng dung dẻ; Trời nắng trời mưa…  

                                   Hoạt động khác:

Trò chuyện về con cá


Xem tranh ảnh, video về con cá.

  
Video về môi trường sống của con cá, món ăn từ cá…

Thứ 2 ngày 06/ 01/ 2025
Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển TCKNXH-TM: Dạy KNCH: Cá vàng bơi – ST Hà Hải

Người thực hiện: Hiệu phó nuôi dưỡng- Nguyễn Thị Chiên.

Thứ 3 ngày 07/ 01/ 2025

Hoạt động chơi tập có chủ đích PTTC: Ném bóng vào đích xa ở phía trước.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Kiến thức:

- Trẻ biết ném bóng vào đích xa ở phía trước.
- Trẻ nhớ tên vận động. Biết chơi trò chơi vận động 
2. Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng ném bóng vào đích xa ở phía trước cho trẻ.

- Kỹ năng quan sát, định hướng trong không gian.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:      

- Xắc xô, bóng, rổ đồ dùng. Sân tập rộng rãi, bằng phẳng.

- Nhạc bài hát “Cá vàng bơi”, nhạc thể dục.

- Trang phục gọn gàng, phù hợp.

2. Đồ dùng của trẻ:
 - Bóng, rổ đồ dùng, trang phục gọn gàng.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh.

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Khởi động.

- Cho trẻ đi tự do vừa đi vừa hát bài “Cá vàng bơi” đi theo hiệu lệnh của cô (đi nhanh- đi chậm- chạy kết hợp với đi thường)

Hoạt động 2: Trọng động.

- Trẻ tập BTPTC: Tập kết hợp với bóng. Tập nhấn mạnh động tác tay.

- Cô cho trẻ trải nghiệm tự do với bóng.

- Vận động cơ bản “Ném bóng vào đích xa ở phía trước”.

- Cho trẻ ngồi về ghế theo đội hình 2 hàng dọc. Cô giới thiệu tên vận động. 

* Làm mẫu, phân tích, giảng giải.

- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích vận động, cho trẻ nhận xét.

- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích vận động.

- TTCB (1 tiếng xắc xô): Đứng chân trước chân sau trước vạch chuẩn tay cầm bóng đưa lên cao, mắt nhìn thẳng phía 

trước.

- TH: Khi có hiệu lệnh (2 tiếng xắc xô): Dùng lực của cánh tay, cổ tay ném mạnh bóng trúng vào đích ở phía trước. Ném xong cô đi về cuối hàng đứng.

- Cô làm mẫu lần 3: Cô nhấn mạnh trẻ dùng lực của cánh tay ném mạnh bóng vào đích.

- Cô cho 2 trẻ lên làm mẫu và cho trẻ nhận xét cách tập của bạn.

* Trẻ thực hiện: 

- Lần 1: Cô cho 2-4 trẻ lần lượt lên tập. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Lần 2: Cô cho cả lớp tập.

- Lần 3: Cô cho 2 đội lên thi đua xem đội nào nhiều bạn ném bóng vào trúng đích.

- Hỏi trẻ tên vận động.

- Trò chơi VĐ: “Đá bóng”. Cô nói tên trò chơi, cách chơi. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

Hoạt động 3: Hồi tĩnh.

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân.

Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
Thứ 4 ngày 08/ 01/ 2025
Hoạt động chơi tập có chủ đích PTNT: Nhận biết con cá.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 

1. Kiến thức.

- Trẻ nhận biết, gọi tên và nói được đặc điểm nổi bật của con cá (thân, vẩy, vây, đuôi).

2. Kỹ năng.

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.

- Rèn trẻ nói đúng từ, câu ngắn gọn không ngọng.



3. Thái độ.

        
 
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động. 

- Giáo dục trẻ ăn nhiều các món ăn từ cá vì rất giàu protein giúp trẻ mau lớn, khỏe mạnh.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của cô.

- Giáo án, tivi, máy tính.

- Ứng dụng phần mềm Gemini AI; Bing.com AI; Canva; Wheel of name.

- 1 con cá vàng, Bể nước, video các món ăn từ cá.

- Nhạc bài hát: “Cá vàng bơi”, “Tôm cua cá thi tài”.

2. Chuẩn bị của trẻ.

- Rổ đồ dùng có các con vật: Cua, cá, tôm...

- Ghế đủ cho trẻ ngồi. 

- Trang phục gọn gàng, phù hợp.

III. TIẾN HÀNH

1. Ồn định tổ chức.

- Cô nhờ Gemini AI tìm bài hát về con cua

- Cô cùng trẻ hát vận động bài hát “Cá vàng bơi”.

- Cô giới thiệu trẻ đi thăm bể nước.

2. Nội dung

* Hoạt động 1: Quan sát bạn cá.

- Cô cho trẻ ngồi xung quanh ngắm nhìn bể nước.


+ Hỏi trẻ: Trong bể nước có gì? Đây là con gì?


=> Cô khẳng định lại: Đây là con cá. Cho nhiều trẻ nhắc lại “Con cá”.


* Hoạt động 2: Nhận biết con cá.


+ Hỏi trẻ: Chúng mình có thích con cá không?


- Cô cho trẻ ngắm nhìn con cá.


- Các con thấy con cá như thế nào? (trẻ nói theo ý hiểu  - nhiều trẻ được đưa ra ý kiến của mình).


- Cô chỉ lần lượt vào đầu, thân cá và đuôi, hỏi trẻ: Đây là gì của con cá? 


- Cô cho nhiều trẻ được nói. (Cô sửa sai, sửa phát âm cho trẻ).


- Còn đây là gì? (cô chỉ vào vẩy cá).


- Vảy cá ở vị trí nào của con cá?


- Cô  chỉ vào vây và hỏi trẻ đây là gì?. 


- Cô cho nhiều trẻ nhắc lại


- Cá sống ở đâu? (Cô cho trẻ xem video).


=> Cô khẳng định : Con cá có đầu, thân cá và đuôi, trên thân cá có nhiều vẩy, cá còn có cả vây có giúp cá bơi lội tung tăng dưới nước.


- Các món ăn từ cá? (Sử dụng phần mềm Bing.com để tìm hình ảnh các món ăn từ cá).

=> Giáo dục trẻ ăn nhiều các món ăn từ cá vì rất giàu protein giúp trẻ mau lớn, khỏe mạnh.


* Hoạt động 3: Luyện tập củng cố.


+ TC1: Con gì biến mất - con gì xuất hiện (Ứng dụng Canva).


- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh một số con vật dưới nước trên màn hình và chơi trò chơi.


+ TC2: Vòng quay may mắn (Sử dụng phần mềm Wheel of name).


- Cô quay đến con vật nào thì trẻ tìm hình ảnh con vật đó trong rổ đổ dùng và dơ lên. Cô kiểm tra kết quả.


3. Kết thúc tiết học.


- Cô động viên khen ngợi trẻ.


- Cho trẻ cầm tranh con vật mà trẻ tìm được và cùng cô biểu diễn bài hát: “Tôm cua cá thi tài”.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Thứ 5 ngày 09/ 01/ 2025
Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển ngôn ngữ: Kể truyện cho trẻ nghe: Cá và chim.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên câu chuyện, nhớ tên các nhân vật trong truyện.
 
2. Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ kỹ năng chú ý, ghi nhớ cho trẻ.

- Rèn kĩ năng nghe, hiểu và trả lời câu hỏi của cô.

- Rèn sự mạnh dạn tự tin, phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

3.Thái độ:

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chơi ngoan với bạn.
II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính, nhạc nền, Hình ảnh rời các nhân vật.

- Video câu chuyện “Cá và chim” có sử dụng phần mềm Bing.com; Vidu AI.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Hình ảnh nhân vật trong truyện đủ số lượng cho trẻ.
- Ghế ngồi đủ cho trẻ.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi chim bay cò bay.

- Các con vừa chơi trò chơi gì? Con nào biết bay?

- Cá có biết bay không? Cá biết làm gì?

- Cô giới thiệu câu chuyện “Cá và chim”

2. Nội dung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hoạt động 1: Kể chuyện cho trẻ nghe.

- Cô kể lần 1 kết hợp với tranh ảnh trên phần mềm Bing.com.

- Hỏi trẻ cô vừa kể câu chuyện gì? (Cho trẻ nhắc lại theo cô).

- Cô kể lần 2 kết hợp sử dụng phần mềm Vidu AI.

- Tóm tắt nội dung câu chuyện: Tóm tắt nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về 2 bạn cá và chim. Cá bơi dưới nước, chim bay trên trời. Nhưng 2 bạn vẫn rủ nhau đi chơi và chơi rất vui vẻ cùng nhau.

* Trò chơi: Cô cùng trẻ làm chim mẹ chim con đi tìm bạn cá, bạn chim.

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung câu chuyện.

- Đàm thoại nội dung câu chuyện.

+ Cô vừa kể câu chuyện gì? 

+ Trong câu chuyện có những bạn nào?

+ Cá bơi ở đâu? Chim bay ở đâu? 
+ Bạn cá rủ bạn chim như thế nào? 
+ Hai bạn có đi chơi với nhau được không?
=> Giáo dục trẻ biết yêu quý, chơi ngoan với bạn.
*Thực hành trải nghiệm:

- Cô cho trẻ lựa chọn hình ảnh rời: Cá và chim. 

- Trò chuyện với trẻ về con vật. Cô cho trẻ nhập vai cá và chim.

- Cô kể chuyện đến nhân vật nào thì trẻ lựa chọn nhân vật đó đưa lên và tập nói lời của các nhân vật.

Hoạt động 3: Củng cố.

- Cho trẻ xem câu chuyện trên máy vi tính.

3. Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Thứ 6 ngày 10/ 01/ 2025
Hoạt động chơi tập có chủ đích PTTCKN-XH: Dán vảy cá.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức:
- Trẻ biết đặc điểm của con cá (đầu, mình, đuôi, vảy, vây)

- Trẻ biết dán vảy cá.

2. Kĩ năng: 

- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay, ngón tay khi phết hồ và dán.

- Rèn kỹ năng dán cho trẻ.

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tích cực hoạt động.

- Trẻ biết giữ gìn yêu quý sản phẩm của mình.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô: 

- Nhạc bài hát “Cá vàng bơi”.  

- Tranh mẫu của cô: Tranh 1: Cá đỏ. Tranh 2: Cá vàng. Tranh 3: Cá xanh.
- Giấy A3 vẽ con cá nhưng không có vảy.

- Hồ dán, chi tiết vảy cá, khay đựng hồ dán, khăn lau tay.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Bàn ghế đủ cho trẻ.

- Giấy A4 vẽ con cá nhưng thiếu vảy.

- Chi tiết vảy cá; rổ đồ dùng.

- Hồ dán, khăn lau tay, khay đựng hồ dán.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:
- Cô và trẻ hát: Cá vàng bơi. 

- Trò chuyện nội dung bài hát.

- Cô tặng tranh cho trẻ.

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Quan sát mẫu tranh.

- Cô dành thời gian cho trẻ quan sát. Cho trẻ quan sát, nhận xét màu sắc các bức tranh.

- Cô gợi mở để trẻ lựa chọn, gọi tên cho sản  phẩm. Con có nhận xét gì về những bức tranh này?

- Trong tranh có gì?

- Các con cá có màu gì? 

Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ dán vảy cá.
 - Cô làm mẫu lần 1 và nói cách làm: Tay trái cô cầm vảy cá cần dán, cô dùng ngón trỏ của tay phải để chấm hồ. Sau đó 

cô phết hồ lên mặt sau của hình vảy cá (Chú ý không phết quá nhiều hồ, xoa hồ đều khắp hình). Khi phết xong hồ cô khéo léo dán vảy cá lên mình con cá, miết nhẹ giấy cho phẳng sau đó lau tay.

- Cô làm mẫu lần 2 vừa làm vừa hỏi trẻ: Cô đang làm gì? Cô dán như thế nào?

- Cô phết hồ vào mặt nào của hình?

- Nhắc nhở trẻ không bôi hồ dán lên mặt, quần áo.

- Gợi mở, định hướng ý tưởng của trẻ. Cho trẻ  suy nghĩ lựa chọn ý tưởng.

- Cô cho trẻ làm cá bơi lội đi lấy đồ dùng.
- Trẻ thực hiện: Trẻ về chỗ lấy đồ dùng để thực hiện. Trong khi trẻ thực hiện cô hỏi trẻ.

- Con đang làm gì? Con dán cái gì? Con dán như thế nào?

Hoạt động 3: Nhận xét sản phẩm

- Cho trẻ trưng bày sản phẩm. 

- Cô cho trẻ quan sát sản phẩm, trẻ tự giới thiệu sản phẩm của mình và nhận xét sản phẩm của bạn. 

- Cô nhận xét động viên khen trẻ.

* Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Thứ 7 ngày 11/ 01/ 2025
             Hoạt động chơi tập có chủ đích PTNT: Ôn bài hát “Cá vàng bơi”- ST Hà Hải

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả và hát đúng lời bài hát.

2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng hát đúng lời bài hát.

- Tự tin biểu diễn.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực chủ động tham gia hoạt động.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính. Nhạc bài hát: “Cá vàng bơi”, “Cá vàng và bé”.

- Nhạc chơi trò chơi. Hoa nơ, xắc xô, gỗ gõ…

2. Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục đầu tóc gọn gàng. Ghế đủ cho trẻ ngồi.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô bật 1 đoạn nhạc trong bài hát “Cá vàng bơi”.

- Cho trẻ đoán tên bài hát.

2. Nội dung

Hoạt động 1: Ca hát bài hát “Cá vàng bơi”. 

- Cho cả lớp hát 1 lần không nhạc.

- Cả lớp hát cùng cô 2 lần kết hợp với nhạc.

- Cô giới thiệu các đạo cụ biểu diễn: Xắc xô, micro, gỗ gõ, hoa nơ.

- Cho trẻ lựa chọn đạo cụ lên biểu diễn theo tổ, nhóm dưới nhiều hình thức sáng tạo khác nhau.

- Cá nhân trẻ lên hát  (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

+ Đàm thoại: Tên bài hát? 

Hoạt động 2: Hát nghe “Cá vàng và bé” - Sáng tác: Đình Khiêm.

- Cô giới thiệu bài hát "Cá vàng và bé". 

- Lần 1: Hát cho trẻ nghe không nhạc.

- Lần 2: Hát với nhạc, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?

Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc: “Khiêu vũ theo điệu nhạc”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi.
- Cách chơi: Cô xếp những chiếc vòng thành vòng tròn to. Trẻ nghe cô hát và đi xung quanh vòng: Cô hát to, trẻ đi nhanh. Cô hát nhỏ, trẻ đi chậm. Cô dừng hát trẻ nhanh chân nhảy vào vòng.
- Luật chơi: Ai không tìm được vòng là người thua cuộc.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần. (Cô chú ý bao quát trẻ).
- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

PHẦN 3: ĐÓNG CHỦ ĐỀ NHÁNH
1. Sự kiện tổng kết chủ đề nhánh

a. Triển lãm sản phẩm:

- Sơ đồ tư duy tổng quan nhánh “Con cá”.

- Các sản phẩm: Di màu về con cá; Ghép tranh con cá,…

- Ảnh quá trình hoạt động của các con: ảnh trẻ bán các loại cá, ảnh trẻ nấu món ăn từ cá, ảnh trẻ ghép tranh con cá, ảnh trẻ tô màu con cá…

- Video clip hay các con đã tìm hiểu, thực hiện trong nhánh.

b. Hoạt động biểu diễn, thuyết trình, chia sẻ

- Các con biểu diễn bài hát, bài thơ, câu chuyện đã học trong nhánh.

c. Hoạt động trải nghiệm

- Thực hiện lại một số hoạt động thú vị đã làm trong nhánh cùng cha mẹ: Ghép tranh con cá; Xâu dây con vật…

2. Đánh giá sau chủ đề:

- Giáo viên đánh giá sự phát triển của trẻ thông qua thu thập thông tin từng trẻ và đối chiếu với mục tiêu ban đầu đưa  
ra để nhận định sự phát triển của trẻ nhằm điều chỉnh kế hoạch giáo dục trẻ một cách phù hợp.


- Giáo viên đánh giá kết quả đạt được trên trẻ.


- Giáo viên cần làm tốt hơn nữa trong việc phối hợp với phụ huynh cùng tham gia tổ chức các hoạt động chăm sóc,
giáo dục trẻ.
Môi trường sống, vận động
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